
1 Vũ Thị Mùa 

Xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

03/1970 - 08/1972

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

C24_D35_Binh đoàn 

32_Đoàn 559 

Đường 217b Sầm 

Nưa_Lào 
02 năm 05 tháng Liệt sỹ 

2 Nguyễn Thị Kim 

Xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

C17_CTXD Gia Lai Chư Prông, Gia Lai 02 năm 01 tháng Đã mất 

3 Nguyễn Văn Thuỷ 

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh Bình)

09/1979 - 10/1981

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Đội Mường 

Khương_Lào Cai 

Mường Khương_Lào 

Cai 
02 năm 01 tháng Đã mất 

4 Nguyễn Văn Tuỳ

Xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định (nay là xã Hiển 

Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

11/1976 - 12/1978

Xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định (nay là xã 

Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình)

C17_CTXD Gia Lai Chư Prông_Gia Lai 02 năm 01 tháng Đã mất 

         II. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG"   

STT

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI HỒ SƠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐỀ NGHỊ TẶNG, TRUY TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG" 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày     tháng 4 năm 2026 của UBND xã Hiển Khánh)

Địa bàn hoạt động 
Tổng thời gian tham 

gia TNXP 
Ghi chúHọ và tên Quê quán Nơi đăng ký hồ sơ 

Thời gian tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP Đơn vị TNXP 
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